	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải phòng, ngày     tháng     năm 


XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Năm học.....................

Bộ môn:.....................................................................................

Đơn vị:.......................................................................................

	TT
	Họ và tên
	Số lượng thực hiện các nhiệm vụ KHCN (tính theo giờ NCKH)
	Khối lượng thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Đề tài cấp nhà nước

(Tham gia phải có tên trong QĐ)


	Nhánh chính đề tài NCKH cấp NN, Bộ, TP

(Tham gia phải có tên trong QĐ)


	ĐT cấp Trường (giờ)

(sau khi có KQ n.thu, tham gia có tên trong QĐ)
	Báo cáo khoa học 

(có báo cáo nộp tại phòng KH-CN)
	Bài báo đăng trên TC KH-CN
	Hướng dẫn sinh viên
	Biên soạn GT, TL (sau khi NT bản thảo
	Đào tạo NCS

(Sau khi BVLA)
	Dự hội nghị KH các cấp (có B.bản họp)

(16h/ng)
	
	

	
	
	CN (800)
	T.gia

(700)
	P.biện

(300)
	CN (700)
	T.gia

(600)
	P.biện

(250)
	CN (600)
	T.gia

(500)
	P.biện

(200)
	Cấp quốc tế (600)
	Cấp quốc gia (500)
	Cấp Trường (400)
	Cấp Khoa (300)
	Nước ngoài

(700)
	Trong nước

(600)
	Phản biện

(200)
	BC ở cấp Trường (500)
	BC được chọn gửi đi dự thi (600)
	Chủ biên

(600)
	Tham gia

(500)
	Hiệu đính (300)
	HD (400)
	PB (200)
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Khối lượng NCKH thực hiện:........................................................................................................


Phòng KH-CN
Hải phòng, ngày        tháng      năm


Trưởng phòng
Tổ trưởng Bộ môn
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG NCKH (KHỐI LƯỢNG NHÓM B)

(Kèm theo quyết định số: 1952/ QĐ-TCCB ký ngày 22/9/2009) 
1. Yêu cầu về mức trách nhiệm thực hiện khối lượng NCKH:  



- Giáo sư và giảng viên cao cấp
: 750 giờ/1 năm;

- Phó giáo sư và giảng viên chính
: 600 giờ/1 năm;



- Giảng viên



: 500 giờ/1 năm;

2. Cách tính khối lượng NCKH (khối lượng nhóm B)

	TT
	Công việc
	Số giờ được tính
	Ghi chú

	1
	Đề tài NCKH cấp Nhà nước_______________________________________________________________________________________________
	Chủ nhiệm đề tài
	800
	

	
	
	Tham gia đề tài
	700/ĐT
	Có tên trong QĐ

	
	
	Phản biện 
	300
	

	2
	Nhánh chính đề tài NCKH cấp NN, đề tài NCKH cấp Bộ, TP
	Chủ nhiệm đề tài
	700
	

	
	
	Tham gia đề tài
	600/ĐT
	Có tên trong QĐ

	
	
	Phản biện 
	250
	

	3
	Đề tài NCKH cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài
	600
	Sau khi có kết quả nghiệm thu

	
	
	Tham gia đề tài
	500/ĐT
	

	
	
	Phản biện 
	200
	

	4
	Báo cáo KH
	Cấp quốc tế
	600
	Có báo cáo tại phòng KH-CN

	
	
	Cấp quốc gia
	500
	

	
	
	Cấp Trường
	400
	

	
	
	Cấp Khoa
	300
	

	5
	Bài báo đăng trên TC Khoa học 
	Nước ngoài
	700
	Đối với bài báo ngoài trường cần nộp bản photo bài, bìa, mục lục

	
	
	Trong nước
	600
	

	
	
	Phản biện 
	200
	

	6
	Hướng dẫn sinh viên NCKH
	Báo cáo ở cấp Trường
	500
	Sau khi có kết quả nghiệm thu

	
	
	Báo cáo được chọn gửi dự thi toàn quốc
	600
	

	7
	Biên soạn GT, Tài liệu
	Chủ biên
	600
	Sau khi nghiệm thu bản thảo

	
	
	Tham gia
	500/T.Liệu
	

	
	
	Hiệu đính
	300/T.Liệu
	

	8
	Đào tạo NCS
	Hướng dẫn
	400
	Sau khi NCS bảo vệ luận án

	
	
	Phản biện
	200
	

	9
	Dự Hội nghị khoa học
	Các cấp
	16/ngày
	Có biên bản họp
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